	[bookmark: _GoBack]SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  
VĨNH LONG
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2022 – 2023

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: TOÁN (chuyên)
Khóa thi ngày: 04/6/2022
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Câu 1. (2.0 điểm) 






[bookmark: MTBlankEqn]a) Cho biểu thức  với  và. Rút gọn biểu thức  và tìm giá trị của  tại .

b) Tính giá trị biểu thức .






	Câu 2. (1.0 điểm) Cho phương trình  ( là ẩn số, là tham số). Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  sao cho biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
Câu 3. (1.5 điểm) 

a) Giải phương trình .

b) Giải hệ phương trình  .	 
Câu 4. (1.5 điểm) 



a) Cho . Chứng minh rằng  chia hết cho .

b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình .

















Câu 5. (2.0 điểm) Cho đường tròn  đường kính . Gọi  là điểm thuộc đoạn thẳng  (, ). Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với , đường thẳng này cắt đường tròn  tại  và . Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại . Gọi  là hình chiếu của  trên đường thẳng .

a) Chứng minh  .

b) Chứng minh .





c) Tiếp tuyến tại  của đường tròn (O) cắt  tại. Chứng minh đường thẳng  đi qua trung điểm của đoạn thẳng .

















	Câu 6. (1.0 điểm) Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn , trên dây cung  lấy điểm  sao cho , đường thẳng  cắt cung nhỏ  tại . Gọi  là giao điểm của  và , vẽ  vuông góc với  tại . Tính độ dài các đoạn thẳng  và  theo .


	Câu 7. (1.0 điểm) Cho hai số thực không âm , .

	a) Chứng minh .


b) Biết . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
- HẾT -
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ............................................... SBD: ..............................................................
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
	 VĨNH LONG				        NĂM HỌC 2022 – 2023
			                         		      Môn thi: TOÁN (chuyên)ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1. (2.0 điểm) 






a) Cho biểu thức  với  và. Rút gọn biểu thức  và tìm giá trị của  tại .

b) Tính giá trị biểu thức .
	Câu
	
	Điểm

	1
	
	2.0

	
	
Với , ta có:




	0.25

	
	

	0.25

	
	
Ta có 
	0.25

	
	
Khi đó, ta có: 
	0.25

	
	
b) 
	0.5

	
	

 (vì  )
	0.5









	Câu 2. (1.0 điểm) Cho phương trình  ( là ẩn số, là tham số). Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  sao cho biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
	
2
	
	1.0

	
	
Ta có 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 
	0.25

	
	
Theo định lí vi-ét ta có 
	0.25

	
	

 
	0.25

	
	
.


Dấu đẳng thức xảy ra khi  (thỏa điều kiện )



Vậy  đạt giá trị lớn nhất là  khi .
	0.25



Câu 3. (1.5 điểm) 

a) Giải phương trình .

b) Giải hệ phương trình  .	 
	3
	
	1.5

	
	
Ta có 


	0.25

	
	

.
	0.25

	
	

. 
	0.25

	
	
b) Hệ đã cho tương đương với 



Suy ra  và  là 2 nghiệm của phương trình 


Vậy hệ đã cho tương đương với  hoặc 
	0.25

	
	
Giải (I): 

Giải (II):




Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm ;;;.
	0.5



Câu 4. (1.5 điểm) 



a) Cho . Chứng minh rằng  chia hết cho .

b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình .
	4
	
	1.5

	
	

a) Với 2 số nguyên dương  bất kì ta có: .
Ta có: 


	


0.25

	
	

Và  ; 
	0.25

	
	
Suy ra 
	0.25

	
	
b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:  (1)


	0.25

	
	

Mà  
	0.25

	
	

+ vào (1) tìm được 


+ vào (1) tìm được 

 Vậy các nghiệm nguyên của phương trình là:  .
	0.25




















Câu 5. (2.0 điểm) Cho đường tròn  đường kính . Gọi  là điểm thuộc đoạn thẳng          (, ). Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với , đường thẳng này cắt đường tròn  tại  và . Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại. Gọi  là hình chiếu của  trên đường thẳng .

a) Chứng minh  .

b) Chứng minh .





c) Tiếp tuyến tại  của đường tròn (O) cắt  tại. Chứng minh đường thẳng  đi qua trung điểm của đoạn thẳng .
	5
	
	2.0

	
	[image: ]
	

	
	

a) Tứ giác  có  
	0.25

	
	
nên  là tứ giác nội tiếp.
	0.25

	
	
.
	0.25

	
	
b) Ta có:  

 (do MN//DC vì cùng vuông góc với AB)



 suy ra  là trung điểm của .
	0.25

	
	

Tam giác  là tam giác cân do  vừa là đường cao, vừa là trung tuyến.


Suy ra . Từ đó ta có: .
	0.25

	
	

Ta có: . Suy ra .



 vuông tại  .
	0.25

	
	







c)  (cùng bằng ).  cân tại   thuộc đường trung trực của. Gọi 






Ta có  thuộc đường tròn đường kính. Nên đường trung trực của  phải cắt đường kính  tại tâm của đường tròn này. Suy ra  là trung điểm của.
	0.25

	
	


Gọi . Ta có:  nên .




Mà  nên . Vậy  đi qua trung điểm của .
	0.25


	

















Câu 6. (1.0 điểm) Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn , trên dây cung  lấy điểm  sao cho , đường thẳng  cắt cung nhỏ  tại . Gọi  là giao điểm của  và , vẽ  vuông góc với  tại . Tính độ dài các đoạn thẳng  và  theo . 
	6
	
	1.0

	
	
[image: ] 
	

	
	


Ta có ; ;  .
	0.25

	
	


Tam giác  cân tại  mà  

Suy ra  



 
	0.25

	
	

Ta có  (g-g)  


  
	0.25

	
	


 .
	0.25





Câu 7. (1.0 điểm) Cho hai số thực không âm , .

	a) Chứng minh .


b)  Biết . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
	7
	
	1.0

	
	
a) Ta có: .
	0.25

	
	
b) 
	0.25

	
	



Vậy .
	0.25

	
	

Dấu  xảy ra khi .


Vậy  khi .
	0.25


	
- HẾT -

oleObject1.bin

oleObject46.bin

image47.wmf
E


oleObject47.bin

image48.wmf
3

=

DCDE


oleObject48.bin

image49.wmf
AE


oleObject49.bin

image50.wmf
DC


oleObject50.bin

image51.wmf
M


image2.wmf
0

>

x


oleObject51.bin

image52.wmf
I


oleObject52.bin

image53.wmf
BM


oleObject53.bin

image54.wmf
DC


oleObject54.bin

image55.wmf
OH


oleObject55.bin

image56.wmf
DM


oleObject2.bin

oleObject56.bin

image57.wmf
H


oleObject57.bin

image58.wmf
AE


oleObject58.bin

image59.wmf
DI


oleObject59.bin

image60.wmf
R


oleObject60.bin

image61.wmf
a


image3.wmf
4

¹

x


oleObject61.bin

image62.wmf
b


oleObject62.bin

image63.wmf
(

)

22

2

+£+

abab


oleObject63.bin

image64.wmf
22

6

+=

ab


oleObject64.bin

image65.wmf
2

2

=

++

ab

P

ab


oleObject65.bin

oleObject3.bin

image66.wmf
3211

:

82

xx

P

xxxx

æö

++

=-

ç÷

ç÷

--

èø


oleObject66.bin

image67.wmf
0

x

>


oleObject67.bin

image68.wmf
4

x

¹


oleObject68.bin

image69.wmf
P


oleObject69.bin

image70.wmf
P


image4.wmf
P


oleObject70.bin

image71.wmf
1465

x

=+


oleObject71.bin

image72.wmf
322322

1712217122

-+

-

-+


oleObject72.bin

image73.wmf
0;4

xx

>¹


oleObject73.bin

image74.wmf
3211

:

82

æö

++

=-

ç÷

ç÷

--

èø

xx

P

xxxx


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3224

.

224224

xxxx

x

xxxxxx

éù

++++

êú

=-

êú

-++-++

ëû


oleObject4.bin

oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

(

)

2

..

24

224

xx

x

xx

xxx

-

==

++

-++


oleObject76.bin

image77.wmf
(

)

(

)

22

146592.3.5535353535.

xx

=+=++=+Þ=+=+=+


oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

(

)

3535351

.

8

2485

14652.3548.35

P

+++

====

+

+++++


oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

(

)

22

32232211

322322

322322

-+

-=-

-+

-+


oleObject79.bin

image80.wmf
1111

2

2121

2121

=-=-=

-+

-+


image5.wmf
P


oleObject80.bin

image81.wmf
210

->


oleObject81.bin

image82.wmf
2

(2)30

xmxm

+-+-=


oleObject82.bin

image83.wmf
x


oleObject83.bin

image84.wmf
m


oleObject84.bin

image85.wmf
m


oleObject5.bin

oleObject85.bin

image86.wmf
12

,

xx


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

2

1212

23

Axxxx

=--+


oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

(

)

22

2

24(3)81640

mmmmm

D=---=-+=-³


oleObject88.bin

image89.wmf
2

0(4)04

mm

D>Û->Û¹


oleObject89.bin

image90.wmf
12

12

2

3

xxm

xxm

+=-

ì

í

=-

î


image6.wmf
1465

=+

x


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

(

)

22

12121212

2363

Axxxxxxxx

=--+=-++


oleObject91.bin

image92.wmf
2

1019

mm

=-+-


oleObject92.bin

image93.wmf
2

6(5)6,

Amm

Þ=--£"


oleObject93.bin

image94.wmf
505

mm

-=Û=


oleObject94.bin

image95.wmf
4

m

¹


oleObject6.bin

oleObject95.bin

image96.wmf
A


oleObject96.bin

image97.wmf
6

MaxA

=


oleObject97.bin

image98.wmf
5

m

=


oleObject98.bin

image99.wmf
1215

xx

-+-=


oleObject99.bin

image100.wmf
2

(3)(2)30

513

xxxy

xxy

++=

ì

í

++=

î


image7.wmf
322322

1712217122

-+

-

-+


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image101.wmf
1

322(1)(21)25

x

xxx

³

ì

ï

Û

í

-+--=

ï

î


oleObject102.bin

image102.wmf
2

1

2231273

x

xxx

³

ì

ï

Û

í

-+=-

ï

î


oleObject103.bin

image103.wmf
22

19

4(231)(273)

x

xxx

££

ì

Û

í

-+=-

î


oleObject104.bin

image104.wmf
2

19

1507250

x

xx

££

ì

Û

í

-+=

î


oleObject105.bin

oleObject7.bin

image105.wmf
5

x

Û=


oleObject106.bin

image106.wmf
2

2

(3)(2)30

3213

xxxy

xxxy

ì

++=

ï

í

+++=

ï

î


oleObject107.bin

image107.wmf
2

3

xx

+


oleObject108.bin

image108.wmf
2

xy

+


oleObject109.bin

image109.wmf
2

10

13300

3

t

tt

t

=

é

-+=Û

ê

=

ë


oleObject110.bin

image8.wmf
2

(2)30

+-+-=

xmxm


image110.wmf
2

310

()

23

xx

I

xy

ì

+=

í

+=

î


oleObject111.bin

image111.wmf
2

33

()

210

xx

II

xy

ì

+=

í

+=

î


oleObject112.bin

image112.wmf
22

21

3103100

513

xy

xxxx

xy

=Þ=-

é

+=Û+-=Û

ê

=-Þ=

ë


oleObject113.bin

image113.wmf
2

321

1321

2

330

321

1321

2

xy

xx

xy

é

-+

=Þ=-

ê

ê

+-=Û

ê

--

=Þ=+

ê

ë


oleObject114.bin

image114.wmf
321

;1321

2

æö

-+

-

ç÷

ç÷

èø


oleObject115.bin

oleObject8.bin

image115.wmf
321

;1321

2

æö

--

+

ç÷

ç÷

èø


oleObject116.bin

image116.wmf
(

)

2;1

-


oleObject117.bin

image117.wmf
(

)

5;13

-


oleObject118.bin

image118.wmf
(

)

202320232023

212...2022

A

=+++


oleObject119.bin

image119.wmf
A


oleObject120.bin

image9.wmf
x


image120.wmf
2022


oleObject121.bin

image121.wmf
22

25421

xyx

++=


oleObject122.bin

image122.wmf
,

ab


oleObject123.bin

image123.wmf
20232023

()

abab

++

M


oleObject124.bin

image124.wmf
20232023

20232023

20232023

2120212022

2220202022

...

2101010122022

éù

+

ëû

éù

+

ëû

éù

+

ëû

M

M

M


oleObject125.bin

oleObject9.bin

image125.wmf
2023

2.10112022

M


oleObject126.bin

image126.wmf
2023

20222022

M


oleObject127.bin

image127.wmf
(

)

202320232023

212...20222022

A

=+++

M


oleObject128.bin

oleObject129.bin

image128.wmf
(

)

(

)

2

222

254212154

xyxxy

++=Û+=-


oleObject130.bin

image129.wmf
(

)

2

210

x

+³


image10.wmf
m


oleObject131.bin

image130.wmf
(

)

{

}

222

54041;4

yyy

Þ-³Û£ÞÎ


oleObject132.bin

image131.wmf
2

1

y

=


oleObject133.bin

image132.wmf
2

2

24160

4

x

xx

x

=

é

+-=Û

ê

=-

ë


oleObject134.bin

image133.wmf
2

4

y

=


oleObject135.bin

image134.wmf
2

26

2

2410

26

2

x

xx

x

é

-+

=

ê

ê

+-=Û

ê

--

=

ê

ë


oleObject10.bin

oleObject136.bin

image135.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2,1;2,1;4,1;4,1

----


oleObject137.bin

image136.wmf
(

)

O


oleObject138.bin

image137.wmf
AB


oleObject139.bin

image138.wmf
H


oleObject140.bin

image139.wmf
AO


image11.wmf
m


oleObject141.bin

image140.wmf
HA

¹


oleObject142.bin

image141.wmf
HO

¹


oleObject143.bin

image142.wmf
H


oleObject144.bin

image143.wmf
AB


oleObject145.bin

image144.wmf
(

)

O


oleObject11.bin

oleObject146.bin

image145.wmf
C


oleObject147.bin

image146.wmf
D


oleObject148.bin

image147.wmf
BC


oleObject149.bin

image148.wmf
AD


oleObject150.bin

image149.wmf
M


image12.wmf
12

,

xx


oleObject151.bin

image150.wmf
N


oleObject152.bin

image151.wmf
M


oleObject153.bin

image152.wmf
AB


oleObject154.bin

image153.wmf
·

·

=

ACNAMN


oleObject155.bin

image154.wmf
2

.

CHNHOH

=


oleObject12.bin

oleObject156.bin

image155.wmf
A


oleObject157.bin

image156.wmf
NC


oleObject158.bin

image157.wmf
E


oleObject159.bin

image158.wmf
EB


oleObject160.bin

image159.wmf
CH


image13.wmf
(

)

2

1212

23

=--+

Axxxx


oleObject161.bin

image160.png




image161.wmf
MNAC


oleObject162.bin

image162.wmf
·

·

9090180

ooo

MNAMCA

+=+=


oleObject163.bin

oleObject164.bin

image163.wmf
·

·

ACNAMN

Þ=


oleObject165.bin

image164.wmf
·

·

ACNAMN

=


oleObject13.bin

oleObject166.bin

image165.wmf
·

·

AMNADC

=


oleObject167.bin

image166.wmf
ABCD

^


oleObject168.bin

image167.wmf
H


oleObject169.bin

image168.wmf
CD


oleObject170.bin

image169.wmf
ACD


image14.wmf
1215

-+-=

xx


oleObject171.bin

image170.wmf
AH


oleObject172.bin

image171.wmf
·

·

ADCACD

=


oleObject173.bin

image172.wmf
·

·

ACNACD

=


oleObject174.bin

image173.wmf
·

·

·

·

·

90

O

NCOACNACOACDOAC

=+=+=


oleObject175.bin

image174.wmf
CNCO

^


oleObject14.bin

oleObject176.bin

image175.wmf
NCO

ÞD


oleObject177.bin

image176.wmf
C


oleObject178.bin

image177.wmf
2

.

CHNHOH

Þ=


oleObject179.bin

image178.wmf
·

·

ACEEAC

=


oleObject180.bin

image179.wmf
»

1

2

sdAC


image15.wmf
2

(3)(2)30

513

++=

ì

í

++=

î

xxxy

xxy


oleObject181.bin

image180.wmf
Þ


oleObject182.bin

image181.wmf
AEC

D


oleObject183.bin

image182.wmf
E


oleObject184.bin

image183.wmf
E

Þ


oleObject185.bin

image184.wmf
AC


oleObject15.bin

oleObject186.bin

image185.wmf
FAEBM

=Ç


oleObject187.bin

image186.wmf
C


oleObject188.bin

image187.wmf
FA


oleObject189.bin

image188.wmf
AC


oleObject190.bin

image189.wmf
FA


image16.wmf
(

)

202320232023

212...2022

=+++

A


oleObject191.bin

image190.wmf
E


oleObject192.bin

image191.wmf
FA


oleObject193.bin

image192.wmf
KCHBE

=Ç


oleObject194.bin

image193.wmf
//

CHFA


oleObject195.bin

image194.wmf
CKKHBK

FEEABE

æö

==

ç÷

èø


oleObject16.bin

oleObject196.bin

image195.wmf
FEEA

=


oleObject197.bin

image196.wmf
CKKH

=


oleObject198.bin

image197.wmf
BE


oleObject199.bin

image198.wmf
CH


oleObject200.bin

image199.wmf
ABCD


image17.wmf
A


oleObject201.bin

image200.wmf
(

)

;

OR


oleObject202.bin

image201.wmf
DC


oleObject203.bin

image202.wmf
E


oleObject204.bin

image203.wmf
3

DCDE

=


oleObject205.bin

image204.wmf
AE


oleObject17.bin

oleObject206.bin

image205.wmf
DC


oleObject207.bin

image206.wmf
M


oleObject208.bin

image207.wmf
I


oleObject209.bin

image208.wmf
BM


oleObject210.bin

image209.wmf
DC


image18.wmf
2022


oleObject211.bin

image210.wmf
OH


oleObject212.bin

image211.wmf
DM


oleObject213.bin

image212.wmf
H


oleObject214.bin

image213.wmf
AE


oleObject215.bin

image214.wmf
DI


oleObject18.bin

oleObject216.bin

image215.wmf
R


oleObject217.bin

image216.png




image217.wmf

oleObject218.bin

image218.wmf
2

ADR

=


oleObject219.bin

image219.wmf
2

3

R

DE

=


oleObject220.bin

image19.wmf
22

25421

++=

xyx


image220.wmf
2

222

225

2

93

R

AEADDERR

=+=+=


oleObject221.bin

image221.wmf
DOM


oleObject222.bin

image222.wmf
O


oleObject223.bin

image223.wmf
OHDM

^


oleObject224.bin

image224.wmf
·

·

¼

·

11

22

DOHDOMsdDMDAM

===


oleObject225.bin

oleObject19.bin

image225.wmf
DHDE

OHDADE

ODAE

ÞDDÛ=

∽


oleObject226.bin

image226.wmf
10

10

Þ=

R

DH


oleObject227.bin

image227.wmf
10

5

R

DM

Þ=


oleObject228.bin

image228.wmf
DEMAEC

DD

∽


oleObject229.bin

image229.wmf
MEDEMD

CEAEAC

Þ==


oleObject230.bin

image20.wmf
(

)

O


image230.wmf
2

2

1

.

10

MEDEMD

AECEAC

Þ==


oleObject231.bin

image231.wmf
11

56

MEME

AEAM

Þ=Þ=


oleObject232.bin

image232.wmf
1

//

6

EIME

EIAB

ABAM

Þ==


oleObject233.bin

image233.wmf
12

66

R

EIAB

Þ==


oleObject234.bin

image234.wmf
222

362

RRR

DIDEEI

Þ=+=+=


oleObject235.bin

oleObject20.bin

image235.wmf
a


oleObject236.bin

image236.wmf
b


oleObject237.bin

image237.wmf
(

)

22

2

abab

+£+


oleObject238.bin

image238.wmf
22

6

ab

+=


oleObject239.bin

image239.wmf
2

2

ab

P

ab

=

++


oleObject240.bin

image21.wmf
AB


image240.wmf
(

)

(

)

(

)

2

222222

222

abababababab

£+Û+£+Û+£+


oleObject241.bin

image241.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

22

42

22

2

2222

+-+

+--

====+--

++++++++

abab

ab

ab

Pab

abababab


oleObject242.bin

image242.wmf
232223

+£Þ++£+

abab


oleObject243.bin

image243.wmf
21

2

13

Þ³

++

+

ab


oleObject244.bin

image244.wmf
1333

232

2

13

-+

£--=

+

P


oleObject245.bin

oleObject21.bin

image245.wmf
“”

=


oleObject246.bin

image246.wmf
22

6

3

ab

ab

ab

ì

Û

=

î

=

==

í

+


oleObject247.bin

image247.wmf
333

x

2

MaP

-+

=


oleObject248.bin

image248.wmf
3

ab

==


oleObject249.bin

image22.wmf
H


oleObject22.bin

image23.wmf
AO


oleObject23.bin

image24.wmf
¹

HA


oleObject24.bin

image25.wmf
¹

HO


oleObject25.bin

image26.wmf
H


oleObject26.bin

image27.wmf
AB


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

O


oleObject28.bin

image29.wmf
C


oleObject29.bin

image30.wmf
D


oleObject30.bin

image31.wmf
BC


oleObject31.bin

image32.wmf
AD


oleObject32.bin

image33.wmf
M


oleObject33.bin

image34.wmf
N


oleObject34.bin

image35.wmf
M


oleObject35.bin

image36.wmf
AB


oleObject36.bin

image37.wmf
·

·

=

ACNAMN


oleObject37.bin

image38.wmf
2

.

=

CHNHOH


oleObject38.bin

image39.wmf
A


oleObject39.bin

image40.wmf
NC


oleObject40.bin

image41.wmf
E


image1.wmf
3211

:

82

æö

++

=-

ç÷

--

èø

xx

P

xxxx


oleObject41.bin

image42.wmf
EB


oleObject42.bin

image43.wmf
CH


oleObject43.bin

image44.wmf
ABCD


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

;

OR


oleObject45.bin

image46.wmf
DC


